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Tống số điểm toàn bài: 100 điểm

Làm đúng mỗi câu, cho 1,0 điểm. Bài luận cho tối đa 10,0 điểm. 
Sau khi cộng toàn bộ số điểm, giám khảo quy về hệ điểm 10, không làm tròn số.
SECTION ONE: LISTENING
Part 1. 

1. T

2. T

3. F

4. T

5. F

6. T
Part 2. 
7. exception 
8. victims
9. frightened 

10. attempt

11. summit
12. deadly
13. ascent
14. falling

15. sickness

SECTION TWO: PHONETICS

Part 1. 


16.D

17.C

18.B

Part 2.  

19.D

20.C

SECTION THREE: LEXICO - GRAMMAR 

Part 1.


21.D

22.C

23.A

24.B

25.A

26.D

27.A

28.B

29.D

30.D

Part 2.

31. shall/will have been

32. should not be watching

33. must have left

34. being admitted

35. acting

Part 3. 

36. UNLIKE 

37. ENTIRELY 
38. CONSEQUENTLY 


39. SCIENTIFIC 
40. WEIGHT 

41. DIFFERENCE 


42. ROUGHLY 
43. HEAT 

44. DESCENT 

45. ENABLES 

Part 4. 

46. fell for

47. saw to

48. fell through
49. live up to



50. came down with

SECTION FOUR: READING COMPREHENSION 
Part 1.
51.A 

52.C 

53.D 

54.B 

55.D 

56.B 

57.A 

58.C 

59.C 

60.D 

Part 2. 


61. well
62. With/In
63. which/that
 64. get

65. such


66. from 
67. either
68. this/that
 69. account
70. Although/Though

Part 3.
71.D

72.B 

73.B 

74.A 

75.D 
SECTION FIVE: WRITING
Part 1.

76. She says she is used/accustomed to stormy weather in this country.
77. As long as you keep calm, you will pass your driving test.

78. I didn’t pay any/much attention to the girl standing at the gate.
79. Jack was accused of stealing the missing computer.

80. The bank is not taking on any more staff at the moment.

81. Is it their poverty that makes them behave like that?

82. You can leave only when you have finished your work.

83. I cancelled my subscription to that magazine nine months ago.
Part 2.

84. Sarah made a (very) good impression on the interview panel.

85. The lecturer has a wide knowledge of modern art.

86. Many people believe that Edilson is capable of winning the world championship in judo.
87. I can’t make out what Peter is doing because it’s so dark.

88. He cannot come to terms with the fact that he will never race again.

89. Some friends put his name forward as a spokesman.
90. The government’s retraining programme met with failure/ no success due to lack of funds.

Part 3.
- Nội dung (5 điểm): Nêu được lý do, dẫn chứng, ví dụ có sức thuyết phục. Nội dung cần đề cập: (1) Bơi lội như một môn thể thao, nó mang lại lợi ích về sức khỏe, giải trí, …; (2)Biết bơi để chống đuối nước (trước hết là giúp bản thân, sau nữa là giúp người khác), vì xung quanh ta có nhiều sông suối, ao hồ; mưa lũ xảy ra thường xuyên, …

- Kỹ thuật viết (5 điểm): Bố cục rõ ràng, hành văn mạch lạc, đúng văn phong, đúng ngữ pháp; dùng từ ngữ, cấu trúc phong phú, chính xác.

------THE END ------
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